Phụ lục 3. Mẫu nhập ngân hàng câu hỏi
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 
DỆT MAY HÀ NỘI


Khoa/ Trung tâm:
Bộ môn:

	BỘ NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI

Môn học/ Học phần:………….
Đối tượng: Đại học/Cao đẳng khóa …
Ngành/ Nghề:…………….
Hình thức thi:…………………………



NỘI DUNG
1.1. Loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
	TT
	Mục tiêu đánh giá
	Nội dung câu hỏi
	Đáp án
	Thang điểm
	Thời gian

	A
	
	CHƯƠNG / BÀI/ CHỦ ĐỀ/ NỘI DUNG….
	
	
	

	I
	
	Nhóm câu hỏi ở mức độ NHẬN BIẾT/ THÔNG HIỂU (A)
	
	
	

	1
	A1.1
	#
Nội dung câu hỏi
Hình ảnh (Nếu có)
*A.
B.
C.
D.
	A
	0.2
	

	2
	A2.2
	#
Nội dung câu hỏi
Hình ảnh (Nếu có)
A.
B.
*C.
D.
	C
	0.1
	

	…
	
	
	
	
	

	II
	
	Nhóm câu hỏi ở mức độ VẬN DỤNG (B)
	
	
	

	1
	2
	#
Nội dung câu hỏi
Hình ảnh (nếu có)
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	

	B
	
	CHƯƠNG / BÀI/ CHỦ ĐỀ/ NỘI DUNG….
	
	
	

	III
	
	Nhóm câu hỏi ở mức độ PHÂN TÍCH/ TỔNG HỢP (C)
	
	
	

	1
	3
	Nội dung câu hỏi
Hình ảnh (Nếu có)
A.
*B.
C.
D.
	B
	0.3
	

	…
	…
	…
	…
	…
	


Ghi chú: Cột Thời gian là thể hiện thời gian trả lời cho câu hỏi riêng lẻ, khi tiến hành tổ hợp sẽ căn cứ vào cấu trúc đề thi để tổ hợp.
	Khoa/ trung tâm
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Giảng viên/ Nhóm xây dựng
(Ký và ghi rõ họ tên)



Kí hiệu mức nhóm: 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Phân tích
	Tổng hợp
	Đánh giá
	Sáng tạo

	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)


* Lưu ý:
- Soạn thảo văn bản word đơn giản, các công thức thì cần chụp thành hình ảnh trước khi đưa vào hệ thống quản lý ngân hàng câu hỏi. Dấu “#” gắn ở đầu mỗi nội dung câu hỏi, dấu “*” gắn ở mỗi phương án đúng.
- Giá trị A, B, C, D… không được chèn tự động.

1.2. Loại câu hỏi tự luận
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TỰ LUẬN
	TT
	Mục tiêu đánh giá
	Nội dung câu hỏi
	Thang điểm
	Thời gian

	I
	
	CHƯƠNG / BÀI/ CHỦ ĐỀ/ NỘI DUNG….
	
	

	Ia
	
	Nhóm câu hỏi ở mức độ NHẬN BIẾT/ THÔNG HIỂU (A)
	
	

	1
	A1.1
	Nội dung câu hỏi
Hình ảnh (Nếu có)
	4
	

	
	
	Đáp án (Trả lời)
- Ý 1:
- Ý 2:
	
0.25
0.25
	

	…
	…
	…
	…
	

	Ib
	
	Nhóm câu hỏi ở mức độ VẬN DỤNG (B)
	
	

	1
	B2.2
	Nội dung câu hỏi
Hình ảnh (Nếu có)
	2
	

	
	
	Đáp án (Trả lời)
	0.25
	

	…
	…
	…
	…
	

	II
	
	CHƯƠNG / BÀI/ CHỦ ĐỀ/ NỘI DUNG….
	
	

	IIa
	
	Nhóm câu hỏi ở mức độ PHÂN TÍCH/ TỔNG HỢP (C)
	
	

	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	

	




Khoa/ trung tâm
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Giảng viên/ Nhóm xây dựng
(Ký và ghi rõ họ tên)
	


Kí hiệu mức nhóm: 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Phân tích
	Tổng hợp
	Đánh giá
	Sáng tạo

	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)


[bookmark: _GoBack]

2. Bảng thuyết minh tổng hợp đề thi từ Ngân hàng câu hỏi thi
* Đề thi Trắc nghiệm khách quan/ tự luận/vấn đáp/ thực hành:
	TT
	Mã mục tiêu đánh giá
	Mô tả dạng câu hỏi (Tự luận/ TNKQ/ Vấn đáp)
	Số lượng câu hỏi
	Vị trí câu hỏi trên đề thi
	Thời gian trả lời 1 câu hỏi (phút)
	Điểm đánh giá 1 câu hỏi
	Tổng thời gian nhóm câu
	Tổng điểm nhóm câu
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	A1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	B2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	….
	…
	…
	…
	…
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	
	
	?
	?
	?
	?
	


* Đề thi kết hợp Trắc nghiệm khách quan + Tự luận (Tự luận + thực hành)
	TT
	Mã mục tiêu đánh giá
	Mô tả dạng câu hỏi
	Số lượng câu hỏi 
	Vị trí câu hỏi trên đề thi
	Thời gian trả lời 1 câu hỏi (phút)
	Điểm đánh giá 1 câu hỏi
	Tổng thời gian nhóm câu
	Tổng điểm nhóm câu
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	Phần I: trắc nghiệm khách quan (…điểm)

	1
	A1.1
	Sinh viên chọn 1 phương án đúng trong 4 phương án
Ví dụ: 
Hãy tìm phần tử tiếp theo của dãy các số sau đây: 
15   57   69   75   ?
A. 57
B. 97
C. 85
D. 45

	
	
	
	
	
	
	

	2
	B2.1
	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	….
	…
	…
	…
	…
	
	
	

	
	
	Tổng TNKQ
	?
	
	
	
	?
	?
	

	Phần II: Tự luận (…điểm)

	1
	A1.1
	Ví dụ: Giải phương trình bậc nhất
	
	
	
	
	
	
	

	2
	B2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	….
	…
	…
	…
	…
	
	
	

	
	
	Tổng Tự luận
	?
	
	
	
	?
	?
	

	
	
	Tổng hợp
	?
	
	
	
	?
	?
	



Giải thích:
(2) Mã mục tiêu đánh giá thể hiện các ký hiệu mã kiến thức, kỹ năng trên bảng trọng số đề thi.
(3) Mô tả dạng câu hỏi: Trắc nghiệm khách quan (đúng/sai, chọn 1 phương án trong 5 phương án sau, điền một từ vào chỗ trống, câu hỏi ghép đôi,…)/ Tự luận/ thực hành/ vấn đáp,…
(4) Số lượng câu hỏi được lấy ra từ ngân hàng câu hỏi theo từng nhóm
(5) Vị trí câu hỏi trên đề thi thể hiện câu hỏi được lựa chọn sẽ được đặt vào nội dung nào trên đề thi.
(6) Thời gian làm bài cho các câu hỏi được lựa chọn ở trên đề thi, thời gian này sẽ khớp với thời gian để trả lời 1 câu hỏi trong ngân hàng đề. Ví dụ: mục tiêu A1.1 lấy 1 câu trong ngân hàng câu hỏi thi, thời gian 10 phút thì ghi ở cột thời gian làm bài là 10 phút; mục tiêu C2.1 lấy 2 câu thời gian mỗi câu là 8 phút thì ghi ở cột thời gian là 16 phút (tổng thời gian của 2 câu lấy ra),…
(7) Điểm đánh giá thể hiện số điểm mà sinh viên sẽ đạt được sau khi hoàn thành các câu hỏi ở cấp độ đánh giá.
Tổng cộng sẽ thể hiện: Tổng số câu hỏi/ yêu cầu trên 1 đề thi; Tổng thời gian trên 1 đề thi; Tổng điểm đánh giá trên 1 đề thi (tổng điểm cuối cùng là thang điểm 10 hoặc thang điểm 100 quy đổi sau)
(8) Tổng thời gian nhóm câu là thời gian trả lời cho tất cả các câu thuộc nhóm
(9) Tổng điểm nhóm câu là điểm số trả lời cho tất cả các câu thuộc nhóm

Lưu ý: Trưởng hợp đề thi trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận cần xây dựng một bảng thuyết minh cho đề thi tự luận, một bảng thuyết minh cho đề thi trắc nghiệm khách quan và tổng điểm 2 phần thi là 10 (Nếu dùng thang điểm khác phải quy đổi về thang điểm 10)
